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Tóm tắt:
Quyền độc lập, tự do của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm, xuyết suốt của trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong đó Người đã chỉ rõ những điều kiện cơ bản để giành, giữ và thực thi quyền độc lập, tự do của dân tộc. Hiện nay, bối cảnh đất nước và thế giới đã và đang đặt ra cho nước ta nhiều thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn lúc nào hết việc nghiên cứu vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc là hết sức cần thiết đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Độc lập, tự do; Bảo vệ Tổ quốc; Quyền độc lập, tự do của dân tộc
Đặt vấn đề: Hiện nay, tình hình thế giới có những thay đổi nhanh chóng, các nước lớn tiến hành điều chỉnh chiến lược theo hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh, thỏa hiệp và kiềm chế lẫn nhau đã tác động mạnh mẽ đến cục diện thế giới và các khu vực. Đặc biệt, tình trạng tranh chấp và xâm phạm chủ quyền, biên giới lãnh thổ, khủng bố, các cuộc chạy đua vũ trang, biến đổi khí hậu, dịch bệnh (Covid-19)… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực đã có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự nghiệp bảo vệ quyền độc lập, tự do của các dân tộc. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa các quốc gia đang diễn ra rất phức tạp và ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu và vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc có ý nghĩa to lớn cả lý luận và thực tiễn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: _Toc16970194]1. Quan điểm Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc
Có thể hiểu khái niệm Dân tộc là “Cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền thống đấu tranh chung. Dân tộc Việt Nam”[15, tr.520]. Độc lập là “có chủ quyền, không phụ thuộc vào nước khác hoặc dân tộc khác, là một đất nước độc lập, tự do. Chỉ trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào nước khác hoặc dân tộc khác đó là nền độc lập dân tộc”[14, tr.426-427]. Tự do là “một quyền tự nhiên, là không gian vốn có của mỗi con người, và do đó, Nhà nước dân chủ là kết quả của sự nhượng bớt một phần tự do cá nhân cho chính phủ để nhà nước có vốn liếng điều hành xã hội”[1, tr.22]. Quyền độc lập, tự do của dân tộc là “quyền không thể thiếu được đối với dân tộc. Pháp luật quốc tế hiện đại ghi nhận quyền tồn tại và phát triển của một dân tộc không bị lệ thuộc, bị áp bức hoặc bị đô hộ bởi một thế lực bên ngoài, quyền sống trong độc lập, tự do, bình đẳng, tự mình quyết định chế độ chính trị của mình,… quyền được bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc”[2, tr.650]. Trên hành trình tìm đường cứu nước của mình, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu bản Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp, Người viết: “Trong lời tuyên ngôn của Mỹ có câu rằng: Giời sinh ra ai cũng có quyền tự do, quyền giữ tính mệnh của mình, quyền làm ăn cho sung sướng...”[8, tr.291]. Trong bản Tuyên ngôn độc lập 1945, Hồ Chí Minh đã khái quát và nâng lên thành quyền của các dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”[9, tr.1]. Người khẳng định đó là những quyền cơ bản thiêng liêng nhất của các dân tộc và “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”[9, tr.3].
Vì vậy, trong hệ tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh đã nêu lên những quan điểm cơ bản về điều kiện bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do của dân tộc bao gồm:
- Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam 
Vai trò sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh cho rằng: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”[12, tr.391]. Với cách mạng Việt Nam, Người khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[8, tr.289]. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã phát huy vai trò là người lãnh đạo, đề ra những chính sách đúng đắn trong việc tập hợp lực lượng, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, tranh thủ thời cơ… lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, giành lại quyền độc lập, tự do cho dân tộc. Sau này, Hồ Chí Minh viết: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[10; tr.25]. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền và trực tiếp lãnh đạo đất nước thoát cảnh“ngàn cân treo sợi tóc”; lãnh đạo thực hiện thắng lợi cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam - Bắc, bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do của dân tộc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Xây dựng Nhà nước dân chủ mới 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946, Chính phủ lâm thời đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội; tổ chức soạn thảo và thông qua bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên; lập ra Chính phủ chính thức nhằm khẳng định cơ sở pháp lý của Nhà nước do chính nhân dân lập nên; kiện toàn và thành lập nên các ban, bộ, ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh. Nhà nước nhanh chóng đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm kiến thiết đất nước về kinh tế, tài chính, xã hội, văn hóa... góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc. 
[bookmark: _Toc16970197][bookmark: _Toc19601823]- Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí thức
Từ sớm, Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược đại đoàn kết dân tộc nhằm tập hợp lực lượng cho cách mạng Việt Nam. Người khẳng định “công nông là gốc cách mệnh” bởi lẽ “công nông bị áp bức nặng hơn,… công nông là đông nhất cho nên sức mạnh hơn hết,… công nông là tay không chân rồi, nếu thua thì chỉ mất một cái kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc”[8, tr.288]. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với thành phần chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức trong các phong trào yêu nước. Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời lấy liên minh công - nông - trí thức làm nền tảng, đã tập hợp đông đảo người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khối liên minh công - nông - trí thức tiếp tục là lực lượng cơ bản, là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc. 
- Xây dựng nền kinh tế mới 
Sau khi giành được độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất và cứu đói với lời kêu gọi nông dân “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!... Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập”[9, tr.609]. Ngày 25/11/1945, Đảng đã ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”, trong đó xác định: “Về kinh tế và tài chính: Mở lại các nhà máy do Nhật bỏ; khai thác các mỏ, cho tư nhân được góp vốn vào việc kinh doanh các nhà máy và mỏ ấy; khuyến khích các giới công thương mở hợp tác xã, mở các hội cổ phần tham gia kiến thiết lại nước nhà. Thực hiện khuyến nông, sửa chữa đê điều, lập quốc gia ngân hàng, phát hành giấy bạc, định lại ngạch thuế, lập ngân quỹ toàn quốc, các xứ, các tỉnh”[3; tr.27]. Đây được xem như là một dấu mốc quan trọng nhằm đưa đất nước bước vào thời kỳ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, bảo vệ quyền độc lập, tự do của dân tộc. 
[bookmark: _Toc19601824]- Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc
Hồ Chí Minh xác định: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới”[12, tr.675]. Vì vậy, Người luôn đặt cách mạng Việt Nam vào trong trong quỹ đạo của cách mạng thế giới, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng, mở rộng đoàn kết quốc tế trên tinh thần “Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính” bởi “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”[10, tr.445]. Ngay sau khi giành được chính quyền, đất nước rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bên cạnh các nhiệm vụ kiến thiết nước nhà, Đảng và Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới để nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi đến ký kết Hiệp định Pari (27/01/1973) chính là minh chứng đúng đắn, chủ động, sáng tạo trong việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với cách mạng Việt Nam góp phần giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc. Với những sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng với sức mạnh nội sinh của dân tộc đã mang đến thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do của dân tộc.
2. Xây dựng, củng cố và phát huy những điều kiện nhằm giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng
Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[12, tr.622]. Thấm nhuần tư tưởng của Người, hiện nay Đảng khẳng định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”[4, tr.111] và xem đó là nhiệm vụ then chốt góp phần làm cho hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ quyền độc lập, tự do của dân tộc hiện nay.
- Kiên định và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bối cảnh hiện nay đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết đòi hỏi cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu lớn về những vấn đề cơ bản, nền tảng nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng ta đã nêu lên quan điểm chỉ đạo cơ bản là cần phải “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam”[5, tr.94].
- Bảo đảm lợi ích quốc gia gắn chặt với quyền độc lập, tự do của dân tộc 
[bookmark: _GoBack]Lợi ích cốt lõi quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay là độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần tích cực vào xây dựng một thế giới hòa bình, độc lập, tự do và phát triển bền vững. Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những tư tưởng chỉ đạo là “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi... Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”[4, tr.161]. Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc chân chính, đúng đắn theo mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 
- Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII
Bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”[4, tr.34]. Trong đó, cần quán triệt quan điểm xem “dân là gốc” - nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do của dân tộc. 
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sức mạnh dân tộc là nguồn lực nội sinh, giữ vai trò quyết định; sức mạnh thời đại là nguồn lực bên ngoài chỉ có thể phát huy tác dụng thông qua nhân tố bên trong là sức mạnh dân tộc, và khi nó được phát huy thì sẽ làm cho sức mạnh dân tộc tăng lên. Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa và được hầu hết quốc gia chấp nhận. Toàn cầu hóa diễn ra không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh. Theo đó, mỗi quốc gia không thể tách rời mà luôn là một bộ phận cấu thành của môi trường quốc tế, chịu sự tác động đa dạng, nhiều chiều của môi trường quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục đoàn kết quốc tế, ủng hộ các phong trào, trào lưu tiến bộ trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”[4, tr.34]. Đồng thời, tận dụng tối đa sức mạnh thời đại, vượt qua nguy cơ, thách thức, không ngừng gia tăng nguồn lực để nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.
3. Kết luận
[bookmark: _ftnref1]Hiện nay, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ, vừa tạo ra những thời cơ nhưng cũng gây ra không ít thách thức, trở ngại đối với sự nghiệp bảo vệ quyền độc lập, tự do của dân tộc. Với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” thì Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền độc lập, tự do của dân tộc vẫn luôn là tài sản quý báu và vô giá của toàn Đảng và toàn dân tộc, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững chắc hơn. “Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta”[3, tr.99]. Để bảo vệ và phát triển quyền độc lập, tự do của dân tộc đòi hỏi chúng ta tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về điểu kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời xem đó là những chỉ dẫn quan trọng để nước ta tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
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